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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

MÔN: TOÁN, LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	STT
	NỘI DUNG
	CÁC MỨC ĐỘ
	ĐIỂM

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VD THẤP
	VD CAO
	

	1
	Nhị thức Newton
	1
	
	
	
	

	2
	Quy tắc cộng quy tắc nhân
	1
	1
	
	
	

	3
	Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp
	
	
	1
	
	

	4
	Viết phương trình đường tròn
	1
	
	
	
	

	5
	Viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đường tròn
	1
	
	
	
	

	6
	Viết pt tiếp tuyến song song
	
	1
	
	
	

	7
	Elip
	
	1
	
	
	

	8
	Xác suất
	
	
	1
	
	

	9
	Parabol - Hypebol
	
	
	
	1
	

	TỔNG
	4
	3
	2
	1
	10 điểm


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Nhị thức Newton
	Nhị thức Newton
	Nhận biết: 

- Nhận biết được nhị thức Newton
- Khai triển được nhị thức Newton bậc 4 và bậc 5 và tìm được hệ số và số hạng yêu  cầu.

	1
	
	
	

	2
	2. Đại số Tổ hợp
	 Quy tắc cộng và quy tắc nhân- 
	Nhận biết:

- Biết khái niệm quy tắc cộng, quy tắc nhân, 
- Xác định được quy tắc cộng và quy tắc nhân.
Thông hiểu:

- Phân biệt được quy tắc cộng, quy tắc nhân trong việc tìm số tự nhiên.


	1
	1
	
	

	
	
	 Hoán vị chỉnh hợp, tổ hợp
	Vận dụng:

- Sử dụng được công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để giải quyết bài toán thực tiễn liên quan.
- Sử dụng được máy tính cầm tay để tính số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
	
	
	1
	

	3
	3. Xác xuất
	 Xác xuất của biến cố.
	Vận dụng:

- Sử dụng công thức để tính được xác xuất trong một trường hợp cụ thể

	
	
	1
	

	4
	4. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
	Phương trình đường tròn
	Nhận biết:

- Biết hai dạng phương trình đường tròn.

- Xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình.

Thông hiểu:

- Hiểu cách viết phương trình đường tròn. 

- Viết được phương trình đường tròn biết tâm I(a; b) và bán kính R.
- Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm (tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn).
Vận dụng:

- Viết được phương trình đường tròn khi biết tâm và bán kính.

- Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết điều kiện cơ bản cho trước.
	2
	1
	
	

	5
	5. Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ
	Elip – Hypebol - Parabol
	Nhận biết:

- Biết định nghĩa, phương trình và hình dạng của 3 đường Conic.

- Biết được những thuộc tính cơ bản (Tâm đối xứng, trục đối xứng, hình chữ nhật cơ sở,…) của 3 đường Conic. 

Thông hiểu:

- Từ phương trình chính tắc của elip: 
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 xác định được độ dài trục lớn, trục nhỏ, tiêu cự của elip; xác định được bán kính qua tiêu tâm sai đường chuẩn của Elip 

- Từ phương trình của Hypebol 
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 xác định được hai bán kính qua tiêu, tâm sai và đường chuẩn của Hypebol.

- Từ phương trình của Parabol 
[image: image3.wmf]2
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 xác định được tham số tiêu bán kính qua tiêu, tâm sai của Parabol. 
Vận dụng:

- Viết được phương trình của các đường Conic khi biết những thuộc tính cơ bản của chúng
	0
	1
	
	1

	
	
	
	Tổng số câu
	4
	3
	2
	1


Lưu ý: Câu hỏi dưới dạng tự luận.
Xem thêm tại Website VnTeach.Com https://www.vnteach.com
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